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a b 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NSNN 2.205.248 1.783.111 2.500.000 2.010.481 113,4% 112,8%

I Thu nội địa 1.950.248 1.728.111 2.212.000 1.992.481 113,4% 115,3%

1
Thu từ khu vực DNNN do trung ương 

quản lý 
145.905 145.905 144.285 144.285 98,9% 98,9%

2
Thu từ khu vực DNNN do địa phương 

quản lý 
11.182 11.182 12.050 12.050 107,8% 107,8%

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài
6.540 6.540 1.000 1.000 15,3% 15,3%

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
916.237 916.237 971.147 971.147 106,0% 106,0%

5 Thuế thu nhập cá nhân 73.198 73.198 80.000 80.000 109,3% 109,3%

6 Thuế bảo vệ môi trường 241.909 89.990 245.000 91.140 101,3% 101,3%

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 151.919 153.860 101,3%

 - Thu từ hàng sản xuất trong nước 89.990 89.990 91.140 91.140 101,3% 101,3%

7 Lệ phí trước bạ 88.600 88.600 84.050 84.050 94,9% 94,9%

8 Thu phí, lệ phí 82.625 76.370 85.000 79.000 102,9% 103,4%

 - Phí lệ phí do cơ quan nhà nước TW thu 6.255 6.000 95,9%

 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa 

phương thu
76.370 76.370 79.000 79.000 103,4% 103,4%

9 Thuế sử dụng đất phi NN 494 494 376 376 76,1% 76,1%

10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 10.296 10.296 8.461 8.461 82,2% 82,2%

11 Thu tiền sử dụng đất 215.631 215.631 450.000 450.000 208,7% 208,7%

12 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 2.338 2.338 800 800 34,2% 34,2%

13 Thu từ hoạt động XSKT 21.610 21.610 22.000 22.000 101,8% 101,8%

14
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản
76.181 34.772 56.331 23.172 73,9% 66,6%

15 Thu khác ngân sách 57.000 34.445 51.500 25.000 90,4% 72,6%

16
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước
504 504 0,0% 0,0%

II Thu từ hoạt động XNK 200.000 270.000 135,0%

III Thu viện trợ, huy động, đóng góp 55.000 55.000 18.000 18.000 32,7% 32,7%
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